
STT
ĐIỂM 

RÈN LUYỆN
XẾP LOẠI GHI CHÚ

1 Trần Phi Dung 67 khá

2 Trần Nguyễn Ngọc Diễm 69 khá

3 Vũ Bảo Đại 50 Trung bình

4 Huỳnh Tuấn Đệ 85 tốt

5 Ngô Diễm Hạnh 81 tốt

6 Trần Vương Phương Hằng 81 tốt

7 Võ Thị Hiền 74 khá

8 Ngô Thị Kim Hoa 57 Trung bình

9 Nguyễn Thanh Hòa 84 tốt

10 Lê Đức Lộc 75 khá

11 Nguyễn Anh Nam 75 khá

12 Nguyễn Trung Nhân 73 khá

13 Đỗ Trần Hồng Nhung 75 khá

14 Nguyễn Châu Như 57 Trung bình

15 Võ Hoàng Phúc 54 Trung bình

16 Lê Đức Phú Quang 75 khá

17 Nguyễn Hoàng Quang Thiên 76 khá

18 Nguyễn Đức Thịnh 77 khá

19 Phạm Minh Trang 75 khá

20 Tạ Tú Trân 68 khá

21 Tăng Thị Mỹ Trúc 71 khá

22 Trần Phạm Lâm Tuyền 75 khá

23 Nguyễn Thị Thanh Tú 56 Trung bình

24 Phan Vũ Như Uyên 57 Trung bình

25 Huỳnh Đạo Thanh Việt 59 Trung bình

26 Lưu Thị Thanh Xuân 73 khá

NGƯỜI LẬP BẢNG

Trương Văn Đức

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng  9 năm 2016

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỞNG KHOA

BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 

LỚP SƯ PHẠM 1 - KHOA SƯ PHẠM  MỸ THUẬT

( Ban hành theo Quyết định số:…….../QĐ- ĐHMTHCM, 

ngày ……………. của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP. HCM)  

HỌ VÀ TÊN

HIỆU TRƯỞNG XÁC NHẬN CỦA KHOA



STT
ĐIỂM 

RÈN LUYỆN
XẾP LOẠI GHI CHÚ

1 Nguyễn Thị Kim Chi 50 Trung bình

2 Phạm Phong Dinh 71 khá

3 Hà Văn Tấn Đạt 78 khá

4 Bùi Thị Thu Hà 61 Trung bình

5 Vũ Hoài Hương 51 Trung bình

6 Lê Công Tuấn Kiệt 52 Trung bình

7 Phùng Xuân Lâm 50 Trung bình

8 Nguyễn Ngọc Phương Linh 75 khá

9 Nguyễn Thiện Mỹ 50 Trung bình

10 Cao Thị Thùy Nhung 74 khá

11 Lê Nguyễn Minh Như 71 khá

12 Võ Thị Kim Oanh 54 Trung bình

13 Nguyễn Hữu Phát 63 Trung bình

14 Nguyễn Thị Thùy Phương 55 Trung bình

15 Nguyễn Phương Tiến 50 Trung bình

16 Trần Thị Thanh Trà 42 Yếu

17 Đoàn Thị Tuyến 64 Trung bình

NGƯỜI LẬP BẢNG

Trương Văn Đức

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng  9 năm 2016

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

HIỆU TRƯỞNG XÁC NHẬN CỦA KHOA

TRƯỞNG KHOA

BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 

LỚP SƯ PHẠM 2 - KHOA SƯ PHẠM  MỸ THUẬT

( Ban hành theo Quyết định số:…….../QĐ- ĐHMTHCM, 

ngày ……………. của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP. HCM)  

HỌ VÀ TÊN



STT
ĐIỂM 

RÈN LUYỆN
XẾP LOẠI GHI CHÚ

1 A-yem 70 khá

2 Trần Nguyễn Chiêu Anh 75 khá

3 Nguyễn Hữu Nam Bình 71 khá

4 Lê Ngọc Châu 76 khá

5 Trần Thị Diểm Hân 83 tốt

6 Nguyễn Thị Thúy Hòa 75 khá

7 Trần Thị Ngọc Hưởng 76 khá

8 Lê Đình Thiện Mỹ 76 khá

9 Nguyễn Thị Thu Nga 73 khá

10 Sằn Ký Phấn 80 tốt

11 Nguyễn Thị Mai Phương 64 Trung bình

12 Nguyễn Đăng Quang 70 khá

13 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 74 khá

14 Lê Thị Minh Thư 61 Trung bình

15 Nguyễn Đỗ Bích Trâm 70 khá

16 Huỳnh Thị Cẩm Tú 79 khá

NGƯỜI LẬP BẢNG

Trương Văn Đức

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng  9 năm 2016

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

HIỆU TRƯỞNG XÁC NHẬN CỦA KHOA

TRƯỞNG KHOA

BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 

LỚP SƯ PHẠM 3 - KHOA SƯ PHẠM  MỸ THUẬT

( Ban hành theo Quyết định số:…….../QĐ- ĐHMTHCM, 

ngày ……………. của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP. HCM)  

HỌ VÀ TÊN
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